BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
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Bài 1: Một nguồn điện có suất điện động E  = 1,5V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Mắc giữa hai cực nguồn điện trở R1 và R2 . Khi R1 và R2. là 5A. Tính R1 R2 thì cường độ dòng điện tổng cộng qua 2 điện trở tiếp R2 nối
Bài  2: Cho mạch điện như hình vẽ: E = 6 V, r = 1 (, R1 = 20 (, R2 = 30 (, R3 = 5 (. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế 2 đầu mạch ngoài.
[image: image110.wmf]x


Bài 21: Cho mạch điện: E  = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2 (, R3 = 5 (, R5 = 4 (, R4= 6 (. Điện trở ampe kế và các dây nối không đáng kể. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở, số chỉ ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện.
[image: image111.wmf]x


[image: image112.wmf]x

Bài 3 : Cho 2 điện trở  R1 = R2 = 1200 ( được mắc nối tiếp vào một nguồn điện có suất điện động E = 180V, điện trở trong không đáng kể. Tìm số chỉ của vôn kế mắc vào mạch đó theo các sơ đồ bên. Biết điện trở của vôn kế  RV = 1200 (. 
Bài 4: Cho : E  = 48V, r = 0, R1 = 2 (, R2 = 8 (, R3 = 6 (, R4 = 16 (
a) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N.
b) Muốn đo 
[image: image113.wmf]x

Bài 5 : Cho mạch điện như hình vẽ bài 11 với : E  = 7,8V, r = 0,4Ω,  R1 = R2 = R3 = 3 (, R4 = 6 (.
a) Tìm UMN ?
b) Nối MN bằng dây dẫn. Tính cường độ dòng điện qua dây nối MN. 
Bài 6 : Cho mạch điện: E = 12 V, r = 0,1 Ω, R4 = 4,4 (, R1 = R2 = 2 (, R3 = 4(. Tìm điện trở tương đương mạch ngoài, cường độ dòng điện mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi nhánh rẽ. Tính
[image: image114.wmf]x

Bài 7 :Cho mạch điện như hình, nguồn điện có suất điện động E = 6,6V, điện trở trong r = 0,12Ω; bóng đèn Đ1 ( 6 V – 3 W )  và  Đ2 ( 2,5 V – 1,25 W )
a) Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính các giá trị của R1và R2.

b) Giữ nguyên giá trị của 
[image: image115.wmf]x

Bài 8: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (, R2 = 8 (, khi đó công suất điện tiêu thụ của hai bóng đèn như nhau. Tìm điện trở trong của nguồn điện.
Bài 14 : Cho 
[image: image31.wmf]x

 = 12(V) ,r = 2 
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, R1  = R2  = 6 
[image: image33.wmf]W

, Đèn ghi (6V – 3W)

a. Tính I,U qua mỗi điện trở?

b. Nhiệt lượng tỏa ra ở đèn sau 2 phút?
c. [image: image116.wmf]x

Tính R1 để đèn sáng bình thường ?
Bài 15: Cho 
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 = 12(V), r = 2 
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, R1  = 3 
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, R2  = 2R3  = 6 
[image: image37.wmf]W

,  Đèn ghi (6V – 3W)
a. Tính I,U qua mỗi điện trở?


b. Nhiệt lượng tỏa ra ở đèn sau 1 giờ và công suất tiêu thụ?

c. Tính R1 để đèn sáng bình thường ?
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Bài 16:Cho 
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 = 12(V), r = 3 
[image: image39.wmf]W

, R1  = 4 
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, 
R2  = 6
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,R3  = 4 
[image: image42.wmf]W

,  Đèn ghi (4V – 4W)

a. Tính Rtđ ? 

b. I,U qua mỗi điện trở?Và độ sang của đèn?
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c. Thay R2 bằng một tụ điện có điện dung C = 20
[image: image43.wmf]m

F.

Tính điện tích của tụ?
Bài  17 :Cho 
[image: image44.wmf]x

 = 12(V), r = 2 
[image: image45.wmf]W

, R1  = 6
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,R2  = 3
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, Đèn ghi (6V – 3W)
a. Tính Rtđ ? Tính I,U qua mỗi điện trở?
b. Thay đèn bằng một Ampe kế (RA=0) Tính số chỉ của Ampe kế?
c. Để đèn sáng bình thường thì 
[image: image48.wmf]x

 bằng bao nhiêu (các điện trở không đổi)?
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Bài  18 :Cho 
[image: image49.wmf]x

 = 9(V) ,r = 1,5 
[image: image50.wmf]W

, R1  = 4
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,R2  = 2
[image: image52.wmf]W

,
 Đèn ghi (6V – 3W)

Biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là 1,5A.

[image: image121.wmf]x

Tính UAB và R3?

Bài  19 :Cho 
[image: image53.wmf]x

 = 10(V) ,r = 1 
[image: image54.wmf]W

, R1  =6,6 
[image: image55.wmf]W

,R2  = 3
[image: image56.wmf]W

, Đèn ghi (6V – 3W)

a. Tính Rtđ ,I,U qua mỗi điện trở?

b. Độ sáng của đèn và điện năng tiêu thụ của đèn sau 1h20’?
c. [image: image122.wmf]x

Tính R1 để đèn sáng bình thường ?
[image: image123.wmf]x

Bài  20:Cho 
[image: image57.wmf]x

 = 12(V) ,r = 3 
[image: image58.wmf]W

, R1  = 18 
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, R2  = 8
[image: image60.wmf]W

,R3  = 6 
[image: image61.wmf]W

, 
 Đèn ghi (6V – 6W)

a. Tính Rtđ ,I,U qua mỗi điện trở?

b. Độ sáng của đèn, điện năng tiêu thụ sau 2 giờ 8 phút 40 giây?
c. Tính R2 để đèn sáng bình thường ?
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Bài  21: Cho 
[image: image62.wmf]x

 = 15(V) ,r = 1 
[image: image63.wmf]W

, R1  = 12 
[image: image64.wmf]W

, R2  = 21
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,R3  = 3
[image: image66.wmf]W

, 

 Đèn ghi (6V – 6W),C = 10
[image: image67.wmf]m

F.

a. Tính Rtđ ,I,U qua mỗi điện trở?

b. Độ sáng của đèn ,điện năng tiêu thụ ở R2 sau 30 phút?
c. Tính R2 để đèn sáng bình thường ?
[image: image125.png]R2




d. Tính R1 biết cường độ dòng điện chạy qua R2 là 0,5A?

Bài  22: Cho 
[image: image68.wmf]x

 = 18(V), r = 2 
[image: image69.wmf]W

, R1  = 3 
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, R2  = 4
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,R3  = 12
[image: image72.wmf]W

, 

 Đèn ghi (4V – 4W),

a. Tính Rtđ ,IA,UV qua mỗi điện trở?

b. Độ sáng của đèn ,điện năng tiêu thụ ở đèn  sau 1giờ 30 phút?
[image: image126.png]


c. Tính R3 biết cường độ dòng điện chạy qua R3 lúc này là 0,7A?
Bài  24: Cho 
[image: image73.wmf]x

 = 15(V) ,r = 1 
[image: image74.wmf]W

, R1  = 21 
[image: image75.wmf]W

, R2  = 12
[image: image76.wmf]W

,R3  = 3
[image: image77.wmf]W

, 

 Đèn ghi (6V – 6W),Vôn kế có điện trở rất lớn.

[image: image127.png]


a. Tính Rtđ ,I,U qua mỗi điện trở?

b. Độ sáng của đèn ,điện năng tiêu thụ ở R2 sau  2 giờ 30 phút?
c. Tính R2 biết cường độ dòng điện qua đèn là 0,8A ?
[image: image128.png]



Bài  25: Cho 
[image: image78.wmf]x

 = 12(V) ,r = 0,1 
[image: image79.wmf]W

, R1  =  R2  = 2
[image: image80.wmf]W

,R3  = 4,4
[image: image81.wmf]W

, 
 Đèn ghi (4V – 4W),Vôn kế có điện trở rất lớn.RA = 0

 a. Tính Rtđ ,I,U qua mỗi điện trở?


b. Mắc vào 2 điểm CD một Vôn kế .Tính số chỉ của Vôn kế?

[image: image129.png]



c. Mắc vào 2 điểm CD một Ampe kế .Tính số chỉ của Ampe kế?

Bài  26: Cho 
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 = 12(V) , R1  = 10
[image: image83.wmf]W

, R2  = 3
[image: image84.wmf]W

,R4  = 5,25
[image: image85.wmf]W

, 
Vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 6,5V.RA = 0

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua R1?

b. Tính R3 và nhiệt lượng toả ra ở R3 sau 16 phút?

c. Tính r của nguồn?


Bài  27: Cho 
[image: image86.wmf]x

 = 12(V) , r = 10
[image: image87.wmf]W

,R1  =  R2  = R3  = 40
[image: image88.wmf]W

, R4  = 30
[image: image89.wmf]W

, 

a. Tính Rtđ?

b. U,I qua mỗi điện trở?

c. Mắc vào 2 điểm AD một Ampe kế có RA = 0.

Tính số chỉ của Ampe kế?

Bài  28: Cho 
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 = 16(V) , r = 0,8
[image: image91.wmf]W

,R1  = 12
[image: image92.wmf]W

, R2  = 0,2
[image: image93.wmf]W

,R3  = R4  = 4
[image: image94.wmf]W

, 

a. Tính Rtđ?U,I qua mỗi điện trở?

b. Nhiệt lượng toả ra ở R4 sau 30 phút?

c. Thay đổi R4 thì I4 = 1A.Tính R4?

Bài  29: Cho 
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 = 12(V) , r = 2
[image: image96.wmf]W

,R1  = 5
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, R2  = 6
[image: image98.wmf]W

,R3  =1,2
[image: image99.wmf]W


R4  = 6
[image: image100.wmf]W

, R5  = 8
[image: image101.wmf]W

, 

a. Tính Rtđ?U,I qua mỗi điện trở?

b. Nhiệt lượng toả ra ở R4 sau 1 giờ 30 phút?

c. Thay đổi R5 thì đèn sáng bình thường.Tính R5?

Bài 36: a/ Mạch kín gồm acquy E = 2,2V cung cấp điện năng cho điện trở mạch ngoài R = 0,5
[image: image102.wmf]W

. Hiệu suất của acquy H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch


b/ Khi điện trở mạch ngoài thay đổi từ R1 = 3
[image: image103.wmf]W

 đến R2 = 10,5
[image: image104.wmf]W

 thì hiệu suất của acquy tăng gấp đôi. Tính điện trở trong của acquy



ĐS: a/ 2,86A
b/ 7
[image: image105.wmf]W


 Bài 40: Cho mạch điện như hình: E = 20V; r = 1,6
[image: image106.wmf]W


R1 = R2 = 1
[image: image107.wmf]W

, hai đèn giống nhau. 

Biết công suất tiêu thụ ở mạch ngoài bằng 60W

Tính công suất tiêu thụ của mỗi đèn và hiệu suất của nguồn?
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